
Phụ lục: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

(Kèm theo Văn bản số          /SXD-QLN ngày            / 12 /2025 của Sở Xây dựng) 

TT Họ tên và địa chỉ Căn cước công 

dân 

Tình trạng nhà Đối tượng 

Chưa 

có 

nhà ở 

Có nhà ở 

nhưng DT 

dưới 10m2 

sàn/người 

Khác 

Theo đề nghị tại Văn bản số 302/2025/CV-KD/THD ngày 28/11/2025 

1 
LƯƠNG VĂN HIẾN, Số 74 Trần Nguyên Đán, 

khu 1, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng 
030060014982 X   1. Người có công với Cách mạng 

2 
NGUYỄN ANH VIỆT, Số 41/52 Lê Lai, phường 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031078004401 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

3 
NGUYỄN THỊ VÂN ANH, Xóm 3, thôn Tứ 

Cường, xã Hà Tây, TP Hải Phòng 
030199009364 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

4 
CAO VĂN ĐÔ, Thôn 4, xã Trần Thương, tỉnh 

Ninh Bình 
035094002041 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

5 
NGUYỄN VĂN THỦY, Thôn Lau Chảy, xã 

Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình 
035063007007 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

6 
ĐỖ THỊ HƯƠNG, Đội 8, thôn Mạn Xuyên, xã 

Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên 
033197000817 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

7 
NGUYỄN THỊ THÚY, Thôn Lai Phương, xã Tiên 

Lãng, TP Hải Phòng 
031193010702 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

8 
GIANG NGỌC HUY, Số 61 Nguyễn Đồn, TDP 

Trung Hành 5, phường Hải An, TP Hải Phòng 
010089009274 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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9 
NGUYỄN THÀNH LUÂN, Số 9/145 Lê Lợi, 

phường Gia Viên, TP Hải Phòng 
031200002875 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

10 
NGUYỄN VĂN DŨNG, Số 19/162 Hàng Kênh, 

phường Lê Chân, TP Hải Phòng 
031084013707 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

11 
BÙI VĂN HOÀN, Thôn Lại Xuân 4, xã Việt Khê, 

TP Hải Phòng 
031090009444 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

12 
TRẦN THỊ HẢO, Số 10/12 Nguyễn Ư Dĩ, 

phường Tứ Minh, TP Hải Phòng 
030183017927 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

13 
NGUYỄN HOÀNG THÀNH, Thôn Cao Minh 8, 

xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng 
031096000749 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

14 
NGUYỄN THU PHƯƠNG, Số 82/275 Lê Lợi, 

phường Gia Viên, TP Hải Phòng 
031301003844 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

15 
BÙI THỊ BẠCH PHƯỢNG, Khu Tái định cư, 

phường Hải Dương, TP Hải Phòng 
030177004737 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

16 
VŨ THỊ DUY, Thôn Bình Trật Nam, xã Bình 

Nguyên, tỉnh Hưng Yên 
034165016773 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

17 
VŨ HỒNG SƠN, Số 21B/70 An Đà Nội, phường 

Gia Viên, TP Hải Phòng 
031200000759 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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18 
ĐẬU ĐỨC LỢI, Thôn 8, xã Quỳnh Phú, tỉnh 

Nghệ An 
040200010061 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

19 
NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG, Số 188 Trần 

Nguyên Hãn, phường An Biên, TP Hải Phòng 
031193006841 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

20 
BÙI CÔNG VỤ, Số 34 Kiều Hạ, TDP Vườn Dừa, 

phường Đông Hải, TP Hải Phòng 
037071002563 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

21 
PHẠM VĂN THIỆP, Số 111 Đinh Tiên Hoàng, 

phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng 
031063012911 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

22 
ĐẶNG CHÂU ANH, Số 4 Lạch Tray, phường Lê 

Chân, TP Hải Phòng 
031198001512 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

23 
HOÀNG THỊ KIM PHƯỢNG, Số 1/24 Dư Hàng, 

phường Lê Chân, TP Hải Phòng 
031169012850 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

24 
VŨ TRỌNG ĐẠT, Ngõ 11, tổ 42, cụm 7, phường 

Gia Viên, TP Hải Phòng 
031091001395 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

25 
TÔ THỊ PHƯƠNG ANH, Quyết Tiến, xã Vĩnh 

Hải, TP Hải Phòng 
031300011003 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

26 
NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, Số 34T2 CT2 

Đ13, phường Gia Viên, TP Hải Phòng 
031180000104 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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27 
NGUYỄN THỊ THU HỒNG, Thôn Trực Trang, 

xã An Trường, TP Hải Phòng 
031300010405 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

28 
NGUYỄN MẠNH THẮNG, Số 6/26/67 Hoàng 

Quý, phường Lê Chân, TP Hải Phòng 
031071002553 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

29 
PHẠM THỊ THẮM, Số 12 ngõ 29, phường Tây 

Hồ, TP Hà Nội 
030165008928 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

30 
PHẠM THỊ THU, Xóm 7, thôn 1, xã Thạch Bình, 

tỉnh Thanh Hóa 
038199007421 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

31 
TRẦN THỊ DÀNH, Số 303B6 Chung cư Bắc Sơn, 

phường Kiến An, TP Hải Phòng 
034189014471 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

32 
LÊ THỊ HÀ PHƯƠNG, Số 9/179 Lê Lợi, phường 

Gia Viên, TP Hải Phòng 
031198009737 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

33 
VŨ THỊ HẠNH, Số 64/363 Thiên Lôi, phường An 

Biên, TP Hải Phòng 
034146009371 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

34 
BÙI HỮU HIỆU, Thôn Đông Phan, xã Hà Tây, 

TP Hải Phòng 
030099003045 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

35 
NGUYỄN PHƯƠNG LINH, Số 1A1 tập thể 

Cảng, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031196015234 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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36 
LÊ THỊ HÀ, TDP Hà Tây, phường Hòa Bình, TP 

Hải Phòng 
031199004536 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

37 
PHẠM THỊ MAI, Tổ 15, phường Hòa Bình, tỉnh 

Phú Thọ 
017167004742 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

38 
NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN, Số 1 dãy phụ C1, 

phường Kim Liên, TP Hà Nội 
001155012981 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

39 
ĐỖ MINH QUANG, Số 2/14/80 Lê Lai, phường 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031200001809 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

40 NGÔ THỊ DIẾN, Khối 12, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội 001175028408 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

41 
NGUYỄN THỊ NĂM, Số 1/60 Trần Nguyên Đán, 

phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng 
030170006868 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

42 
NÔNG THỊ TÌNH, Số nhà 63, Tổ dân Phố 10, 

phường Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên 
011169000948 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

43 
NGÔ MINH NHẬT, Số 108 Hồ Tùng Mậu, 

phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng 
030083008454 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

44 
TRẦN THANH TRÀ, 205+206 A5 Giảng Võ, 

phường Giảng Võ, TP Hà Nội 
001194027711 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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45 
PHẠM THỊ KIM TRANG, Số 201 Miếu Hai Xã, 

phường Lê Chân, TP Hải Phòng 
031191006076 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

46 
ĐÀO THỊ THU THỦY, Số 210, lô L1, TDP Vĩnh 

Hợp, phường An Hải, TP Hải Phòng 
001179035398 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

47 
LÊ THỊ QUÝ, Xóm Xuân Dương, xã Tân Phú, 

tỉnh Nghệ An 
040174005159 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

48 
PHẠM VĂN PHA, Số 104/106 Lê Lai, phường 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031058006511 X   

7. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

hạ sĩ quan thuộc lực lượng VTND, 

công nhân công an, công chức, công 

nhân và viên chức quốc phòng đang 

phục vụ tại ngũ; người làm công tác 

cơ yếu, người làm công tác khác trong 

tổ chức cơ yếu hưởng lương từ NSNN 

đang công tác 

49 
HOÀNG THANH HẢI, Thôn Nam Thượng 

Trung, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng 
031094009688 X   

7. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

hạ sĩ quan thuộc lực lượng VTND, 

công nhân công an, công chức, công 

nhân và viên chức quốc phòng đang 

phục vụ tại ngũ; người làm công tác 

cơ yếu, người làm công tác khác trong 

tổ chức cơ yếu hưởng lương từ NSNN 

đang công tác 

50 
PHẠM SONG NGA, Số 15 Phạm Hồng Thái, 

phường Hải Dương, TP Hải Phòng 
030192014452 X   

7. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

hạ sĩ quan thuộc lực lượng VTND, 

công nhân công an, công chức, công 

nhân và viên chức quốc phòng đang 

phục vụ tại ngũ; người làm công tác 

cơ yếu, người làm công tác khác trong 

tổ chức cơ yếu hưởng lương từ NSNN 

đang công tác 



7 

 

 

 

51 
PHẠM TRUNG MẾN, KDC Lam Sơn, xã Vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 
031078006357 X   

8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 

HĐLĐ) 

52 
NGUYỄN THỊ LY, TDP Văn Xá, phường An 

Dương, TP Hải Phòng 
031168001056 X   

8. Cán bộ, công chức, viên chức (đã 

nghỉ chế độ) 

53 
NGUYỄN THỊ THÚY, Số 9/126 An Đà, phường 

Gia Viên, TP Hải Phòng 
030186003606 X   

8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 

HĐLĐ) 

54 
VŨ THỊ THANH VÂN, Số 14A/47 Lê Lai, 

phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031195005219 X   

8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 

HĐLĐ) 

55 
PHẠM THỊ HẢI, Số 4/57/313 Đà Nẵng, phường 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031157007091 X   

8. Cán bộ, công chức, viên chức (đã 

nghỉ chế độ) 

Theo đề nghị tại Văn bản số 250/2025/CV-KD/THD ngày 14/10/2025 

1 
ĐÀO NGỌC ANH, Số 4/117 Đường Vòng Cầu 

Niệm, phường An Biên, TP Hải Phòng 
031305002340 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

2 
VŨ THÁI HOÀNG CHÂU, Số 51/2/213 Thiên 

Lôi, phường An Biên, TP Hải Phòng 
031304008042 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

3 
NGUYỄN ĐOÀN ĐỨC ANH, Số 1, lô 51 Đoàn 

Kết, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng 
031204000815 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

4 

NGUYỄN QUANG THỊNH, Số 55, ngách 37, ngõ 

167 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống 

Đa, TP Hà Nội 

001204029601 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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5 
NGUYỄN PHƯƠNG MINH, Tổ 14, cụm 2, 

phường Gia Viên, TP Hải Phòng 
031305005969 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

6 
NGUYỄN MINH TÂM, Tổ 14, cụm 2, phường 

Gia Viên, TP Hải Phòng 
031304005716 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

7 
NGUYỄN THÀNH CÔNG, Số 808 Tôn Đức 

Thắng phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng 
031204008837 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

8 
ĐÀO THỊ PHƯƠNG, Thôn 1, xã Hoằng Thanh, 

tỉnh Thanh Hóa 
038304026548 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

9 
ĐẶNG QUỐC TRUNG, Số 39A Trần Cảnh, khu 

3, phường Thành Đông, TP Hải Phòng 
030205003912 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

10 
VŨ ĐỨC LÂM, TDP 4, phường Lưu Kiếm, TP 

Hải Phòng 
031205001080 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

Theo đề nghị tại Văn bản số 236/2025/CV-KD/THD ngày 26/9/2025 

1 
LƯU XUÂN BÁCH, TDP 2 Kinh Giao, phường 

Tân Tiến, quận An Dương, TP Hải Phòng 
031206006653 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

2 
ĐẶNG DUY MẠNH, Số 29 Mạc Đĩnh Phúc, tổ 2, 

phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng 
037206004008 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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3 
PHẠM NGỌC HÀ, TDP An Dương, phường An 

Hải, TP Hải Phòng 
031305007812 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

4 
ĐÀO THU HUYỀN, Đẩu Phượng 2, phường Văn 

Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng 
031306006943 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

5 

TRƯƠNG KHÁNH LY, Số 4/184 Trung Lực, 

TDP Lực Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, 

TP Hải Phòng 

001305012518 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

6 

NGUYỄN THỊ ÁNH VY, TDP Mánh, phường 

Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, TP Hải 

Phòng 

031306009541 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

7 
VŨ THU PHƯƠNG, Số 1D/42/263 Lạch Tray, 

phường Gia Viên, TP Hải Phòng 
031304003494 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

8 
TRƯƠNG HỒNG NHUNG, Số 17, tổ Cam Lộ 5, 

phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng 
031306000481 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

9 
LÊ DUY PHÚC, Thiên Kha, xã Tiên Cường, 

huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng 
031205012547 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

10 
ĐOÀN VIỆT HÙNG, Số 83/3 Hùng Duệ Vương, 

phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng 
031206017322 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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11 

PHẠM MINH TRANG, Số nhà 2, ngõ 101, Bình 

Minh, khu 9, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải 

Phòng 

030305011636 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

12 
VŨ ĐỨC HUY, Thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, TP 

Hải Phòng 
031204007855 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

13 
PHẠM DUY ANH, Số 32/270 Lê Lai, phường 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031205018813 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

14 
ĐỖ GIA HƯNG, Số 4/63 Cầu Đất, phường Gia 

Viên, TP Hải Phòng 
031204001074 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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